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SỞ GDĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 (2022-2023)

Môn: VẬT LÝ – LỚP 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)


	Đề thi gồm có: 21 câu trắc nghiệm; 2 bài tự luận
	Mã đề thi 357


Họ, tên thí sinh:....................................................Số báo danh:.......................

I.TRẮC NGHIỆM: 7 Điểm

Câu 1: Một xe máy đang chạy với vận tốc 15 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và xe máy chuyển động nhanh dần đều. Sau 10 giây, xe đạt đến vận tốc 20 m/s. Gia tốc và vận tốc của xe sau 20 s kể từ khi tăng ga là:

A. 1,5 m/s2 và 25 m/s.  B. 0,5 m/s2 và 27 m/s.     C. 0,5 m/s2 và 25 m/s.
D. 1,5 m/s2 và 27 m/s.

Câu 2: Gia tốc là một đại lượng:
A. Đại số ,đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của vận tốc.

B. Véc tơ ,đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của vận tốc.

C. Đại số ,đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của chuyển động.

D. Véc tơ ,đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của chuyển động.

Câu 3: Kí hiệu DC hoặc dấu “-” mang ý nghĩa:

A. Cực dương  B. Cực âm     C. Dòng điện xoay chiều
D. Dòng điện 1 chiều

Câu 4: Phương trình chuyển động của vật có dạng: d = 10 + 5t − 4t2 (m; s). Biểu thức vận tốc tức thời của vật theo thời gian là:

A. v = −8t + 5 (m/s).
B. v = 8t − 5 (m/s).
C. v = −4t + 5 (m/s).
D. v = −4t − 5 (m/s).

Câu 5: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc đầu với gia tốc 5 m/s2 . Quãng đường vật đi được trong 5 giây đầu tiên là

A. 50 m.
B. 35,6 m.
C. 62,5 m.
D. 28,7 m.

Câu 6: Chọn câu đúng. Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều dọc theo trục Od trong trường hợp vật không xuất phát từ điểm O là?

A. d = vt.   B. Một phương trình khác.    C. s = vt.
     D. d = d0 + vt .
Câu 7: Chọn đáp án sai khi nói về những quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm:
A. Tuyệt đối không tiếp xúc với các vật và các thiết bị thí nghiệm có nhiệt độ cao ngay khi có dụng cụ bảo hộ.

B. Tắt công tắc nguồn thiết bị điện trước khi cắm hoặc tháo thiết bị điện.

C. Chỉ cắm phích/giắc cắm của thiết bị điện vào ổ cắm khi hiệu điện thế của nguồn điện tương ứng với hiệu điện thế định mức của dụng cụ.

D. Phải bố trí dây điện gọn gàng, không bị vướng khi qua lại

Câu 8: Đối tượng nghiên cứu của Vật lí gồm

A. Các chuyển động cơ học và năng lượng   B. Vật chất và năng lượng

C. Các hiện tượng tự nhiên

    D. các dạng vận động của vật chất và năng lượng.
Câu 9: Hai xe A và B chạy thẳng đều, cùng chiều nhau với vận tốc 40km/h và 60km/h. Vận tốc của xe A so với xe B là:    A. -20km/h
B. 20 km/h
C. -100km/h
D. 100km/h
Câu 10: Một ô tô khởi hành lúc 7 giờ. Nếu chọn mốc thời gian là 6 giờ thì thời điểm ban đầu là:
A. t0 = 5giờ.
B. t0 = 1giờ.
C. t0 = 12giờ.
D. t0 = 2giờ.
Câu 11: Chất điểm là:

A. một vật khi ta nghiên cứu chuyển động của nó trong một khoảng rất nhỏ    B. một điểm hình học
C. một vật có kích thước vô cùng bé            D. một vật có kích thước rất nhỏ so với độ dài đường đi
Câu 12: Đồ thị chuyển động của  hai chất điểm được biểu diễn như hình  vẽ. Phương trình chuyển động của hai chất điểm là:.
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A. d1 = 30 – 30t  và d2 = 20t  (km;h)

B. d1 = 15t  và d2 = 30 - 10t  (km;h)

C. d1 = 30 – 5t  và d2 = 10t  (km;h)

D. d1 = 10t  và d2 = 30 - 15t  (km;h)

Câu 13: Một ôtô chạy trên đường thẳng. Trên nửa đầu của đường đi, ôtô chạy với tốc độ không đổi bằng 40km/h, trên nửa sau, ôtô chạy với tốc độ không đổi bằng 60km/h. Tốc độ trung bình của ôtô trên cả quãng đường là
A. 54,5km/h
B. 48,0km/h
C. 50,0km/h
D. 55,0km/h

Câu 14: Chọn phát biểu sai ?
A. Phép đo gián tiếp là phép đo thông qua từ hai phép đo trực tiếp trở lên.
B. Các đại lượng vật lý luôn có thể đo trực tiếp.
C. Phép đo trực tiếp là phép so sánh trực tiếp qua dụng cụ đo.
D. Phép đo gián tiếp thông qua một công thức liên hệ với các đại lượng đo trực tiếp.
Câu 15: Biển báo [image: image2.png]


 mang ý nghĩa:
A. Phải rời khỏi đây ngay
B. Lối đi vào phòng thí nghiệm

C. Phòng thực hành ở bên trái
D. Lối thoát hiểm

Câu 16: Trường hợp nào dưới đây vật đi trên đường thẳng chuyển động nhanh dần đều:

A. Gia tốc > 0.
B. Có véctơ vận tốc cùng chiều dương.

C. Xuống dốc.
D. Vận tốc < 0 và gia tốc < 0

Câu 17: Theo công thức cộng vận tốc thì:
A. Vận tốc tổng luôn nhỏ hơn vận tốc thành phần. B. Vận tốc tổng có thể bằng vận tốc thành phần.

C. Véc tơ vận tốc tổng luôn là đường chéo.            D. Vận tốc tổng luôn lớn hơn vận tốc thành phần.

Câu 18: Lúc 7h sáng, một ô tô khởi hành từ A, chuyển động thẳng đều với vận tốc 54km/h. Nếu chọn trục tọa độ trùng với đường chuyển động, chiều dương là chiều chuyển động, gốc thời gian lúc 7h, gốc tọa độ ở A thì phương trình chuyển động của ô tô này là:

A. d = 54(t ( 7)  (km;h)  B. d = (54(t ( 7)  (km;h)    C. d = -54t  (km;h)
     D. d = 54t  (km;h)
Câu 19: Một chất điểm chuyển động theo một đường tròn đường kính là d .Quãng đường đi được và độ dịch chuyển của nó là: A. 0  ;  và  ℼ.d
B. 2 ℼ. d  ;  và 0     C. ℼ.d  ; và  0   D. ℼ d  ; và 2 ℼ.d

Câu 20: Một ô tô chuyển động thẳng theo hướng đông được 3km trong 4 phút,sau đó ô tô chuyển động thẳng lên hướng bắc được 4km trong 6 phút. Vận tốc trung bình của ô tô là:

A. V = 30km/h.  B. V = 10m/s.    C. V = 42km/h.  
D. V = 20m/s.

Câu 21: Các hiện tượng vật lí nào sau đây liên quan đến phương pháp thực nghiệm:
A. Thả rơi một vật từ trên cao xuống mặt đất.       B. Quả địa cầu là mô hình thu nhỏ của Trái đất.
C. Để biểu diễn đường truyền của ánh sáng người ta dùng tia sáng.
D. Ô tô khi chạy đường dài có thể xem ô tô như là một chất điểm.

II. TỰ LUẬN : ( 3 điểm)

Câu 1: ( 1 điểm) Một xe máy đang chuyển động thẳng với vận tốc 54 km/h thì hãm phanh sau 10 giây thì vận tốc còn là 18 km/h.


a. Tính gia tốc của xe.


b. Xe máy đi được bao xa thì dừng lại kể từ lúc hãm phanh?

Câu 2: ( 2 điểm) Lúc 17 giờ một học sinh đi xe đạp chuyển động đều trên đường thẳng tại điểm M cách trường học một đoạn 50 mét theo chiều rời xa trường học với vận tốc 18 km/h để về nhà. Chọn gốc tọa độ là trường học, gốc thời gian lúc 17 giờ, chiều dương là chiều chuyển động của xe đạp.


a. Viết phương trình chuyển động theo độ dịch chuyển của xe đạp.


b. Vẽ đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian của xe đạp.


c. Học sinh về tới nhà lúc mấy giờ? (biết nhà cách trường học 5km)

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

ĐỀ CHÍNH THỨC
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